ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: HÓA HỌC 9  
Thời gian: 45 phút

I. Ma trận đề kiểm tra:
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	Oxit
	Phân loại oxit, TCHH
	Tính khối lượng muối thu được
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%
	Số câu:1
Số điểm: 0,25
Tỉ  lệ: 2,5%
	
	
	Số câu:3
Số điểm:0,75
Tỉ lệ: 7,5%

	Axit
	Gọi tên axit 
	TCHH của axit, Chuyển đổi giữa CM  và V
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm: 0,25
Tỉ  lệ: 2,5%
	Số câu:2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%
	
	
	Số câu:3
Số điểm:0,75
Tỉ lệ: 7,5%

	Bazơ
	Nhận biết bazơ
	TCHH của bazơ lưỡng tính
	
	
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm: 0,25
Tỉ  lệ: 2,5%
	Số câu:1
Số điểm: 0,25
Tỉ  lệ: 2,5%
	
	
	Số câu:2
Số điểm: 0,5
Tỉ  lệ: 5%

	Muối
	CTHH, TCHH của muối, ứng dụng, phân bón hóa học, phản ứng trao đổi.
	Nhận biết muối, Tính C%, khối lượng nguyên tố dinh dưỡng bón cho cây trồng. 
	Bài toán hiệu suất có liên quan đến phản ứng muối tác dụng với muối.
	Bài toán tính nồng độ phần trăm của chất thu được sau phản ứng
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	Số câu:8
Số điểm: 1,75
Tỉ  lệ: 17,5%
	Số câu:6
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ:17,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25
Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25
Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu:16
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%

	Kim loại
	TCHH, dãy hoạt động hóa học của kim loại, ứng dụng của nhôm và hợp kim của sắt, sự ăn mòn kim loại.
	Tính chất hóa học riêng của nhôm và sắt, nhận biết kim loại. Tìm tên kim loại
	Bài toán hỗn hợp.
	Bài toán tăng giảm khối lượng.
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	Số câu:8
Số điểm: 1,75
Tỉ  lệ: 17,5%
	Số câu:6
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ:17,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25
Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25
Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu:16
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 20
Số điểm: 5
Tỉ  lệ: 50%
	Số câu: 16
Số điểm: 4
Tỉ  lệ: 40%
	Số câu: 4
Số điểm: 1
Tỉ  lệ: 10%
	Số câu:40
Số điểm:10
Tỉ lệ %: 100%





 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: HÓA HỌC 9  
Thời gian: 45 phút

Biết: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Si = 28,
P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65,      Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.
Câu 1(NB): Lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học (CTHH) là
A. SO2.              B. H2S.                        C. CO2.                  D. SO3.
Câu 2(NB): Cho các oxit sau: SO2, CaO, CuO. Những oxit tác dụng được với dung dich axit là
A. SO2, CaO.     B. CaO, CuO.         C. SO2, CuO.           D. SO2, CaO, CuO.
Câu 3(TH): Dẫn từ từ 4,48 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được muối Na2CO3 và nước. Khối lượng  muối thu được sau phản ứng là
A. 10,6 gam.             B. 21,2 gam.               C. 31,8 gam.               D. 42,4 gam.
Câu 4(NB): Giấy quỳ tím sẽ chuyển màu đỏ khi nhúng vào dung dịch nào sau đây? 
A. H2SO4.                 B. NaOH.                   C. CaCl2.                       D. BaSO4.
Câu 5(TH): Cho các chất sau: Cu, Fe2O3, Fe, NaOH. Chất tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra chất khí không màu là
A. Cu.                       B. Fe2O3.                         C. Fe.                  D. NaOH. 
Câu 6(TH): Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là
A. 300.                      B. 250.                         C. 200.                     D. 100.
Câu 7(NB): Quỳ tím sẽ chuyển màu xanh khi nhúng vào dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4.                      B. NaCl.                  C. Na2SO4.                     D. NaOH.
Câu 8(TH): Khi cho Al(OH)3 tác dụng với dung dịch NaOH sản phẩm thu được là
A. NaAlO2 và H2O.                                 B. Na2O, Al2O3 và H2O.                  
C. NaAlO3 và H2O.                                 D. NaAlO2 và H2.
Câu 9(NB): Sắt (III) clorua có công thức hóa học là
A. FeCl3.                       B. FeCl2.                        C. FeCl.                    D.  Fe2(SO4)3.
Câu 10(NB): Muối nào sau đây không bị phân hủy bởi nhiệt?
A. CaCO3.                    B. NaCl.                     C. KClO3.                         D. KMnO4.
Câu 11(NB): Cho các PTHH sau:
1. Ba(OH)2 + H2SO4  BaSO4 + 2H2O
2. CaCO3 + 2HCl  CaCl2  + H2O + CO2
3. Fe2O3   + 3H2   2Fe + 3H2O
4. AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3
Những PTHH biểu diễn cho phản ứng trao đổi là
A. 1, 2, 3.                        B. 2, 3, 4.                        C. 1, 2, 4.                   D. 1, 2, 3,4.
Câu 12(NB): Phân bón đơn là loại phân bón hóa học trong đó
A. chứa 1 trong 3 nguyên tố: N, P, K          
B. chứa 2 nguyên tố: N, P                          
C. chứa 2 nguyên tố: P, K                                      
D. chứa cả 3 nguyên tố: N, P, K
Câu 13(NB): Muối nào sau đây không được phép có trong thức ăn vì tính độc hại của nó?
A. NaCl.                  B. CaCO3               C. Pb(NO3)2              D. NaHCO3
Câu 14(NB): Có các lọ đựng riêng biệt các dung dịch sau: HCl, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Na2CO3 là
A. 1.                            B. 2.                          C. 3.                            D. 4.
Câu 15(NB): Hai dung dịch nào sau đây tác dụng với nhau sẽ không xuất hiện kết tủa?
[bookmark: _GoBack]A. BaCl2, Na2SO4.                              B. Na2CO3, Ba(OH)2.
C. BaCl2, AgNO3.                               D. NaOH, H2SO4.
Câu 16(NB): Một trong những điều kiện để phản ứng giữa muối và axit xảy ra khi
A. muối mới sinh ra mạnh hơn muối ban đầu.
B. muối mới sinh ra yếu hơn muối ban đầu.
C. axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit ban đầu.
D. axit mới mạnh hơn axit ban đầu.
Câu 17(TH): Khi cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là
A. có kết tủa trắng xanh.                      B. có khí thoát ra.
C. có kết tủa đỏ nâu.                             D. có kết tủa màu trắng.	
Câu 18(TH): Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit H2SO4 loãng?
A. ZnSO4.                    B. Na2SO3.                C. CuSO4.            D. MgSO3.
Câu 19(TH): Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 đến khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung trong môi trường không có không khí đến khối lượng không đổi. Chất rắn thu được là
A. Fe.                   B. FeO.                  C. Fe2O3.            D. Fe(OH)2.
Câu 20(TH): Bác Nam đã dùng 500g NH4NO3 để bón rau. Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bác Nam bón cho ruộng rau là
A. 500 gam.                  B. 230 gam.                  C. 175 gam.                 D. 105 gam.
Câu 21(TH): Dung dịch CuSO4 với nồng độ x% được dùng trong nông nghiệp để chữa bệnh mốc sương cho cà chua, khoai tây. Người ta lấy 200g dung dịch trên phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 19,6 gam kết tủa. Giá trị x là
A. 0,16 %.                    B. 16%.                    C.  0,32%.                        D. 32%.
Câu 22(TH): Có các thuốc thử sau:
1. Dung dịch bari clorua. 
2. Dung dịch axit clohiđric.
3. Dung dịch bari nitrat. 
4. Dung dịch natri hiđroxit.
Số  thuốc thử có thể dùng để nhận biết dung dịch natri sunfat và dung dịch natri clorua là
A. 1.                           B. 2.                              C.  3.                                   D. 4.
Câu 23(VD): Khi nung 61,25 gam KClO3 thu được 29,8 gam KCl và một lượng khí oxi. Hiệu suất của phản ứng là
A. 100%.                  B. 90%.                      C. 80%.                       D. 50%.
Câu 24(VD): Cho 100ml dung dịch ZnCl2 2M tác dụng vừa đủ 100g dung dịch NaOH. Tính nồng độ % dung dịch thu được biết  = 1,02 gam/ml.
A. 12,84%.                      B. 17,7%.                C. 11,7%                D. 11,58%.
Câu 25(NB): Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Fe.		                       B. Fe, Cu, K, Mg.
C.  Cu, Fe, Mg, K.	                                 D.  K, Mg, Fe, Cu.
Câu 26(NB): Nhôm, sắt không tác dụng với chất nào trong các chất sau đây?
A. Dung dịch HCl.		                     B. Dung dịch AgNO3.
C. Dung dịch CuCl2.                               D. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội.		
Câu 27(NB): Hàm lượng cacbon có trong thép là
A. trên 2%.		   B. dưới 2%.		C. 2% - 3%.		 D. 2% - 5%.
Câu 28(NB): Hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây là sự ăn mòn kim loại?
A. Lốp xe đạp đi lâu ngày bị mòn.                  B. Nan hoa xe đạp bị gỉ.
C. Đường ray bị mòn vẹt do tàu chạy qua.     D. Dây sắt bị gãy khi dùng kìm cắt.
Câu 29(NB): Em sẽ làm gì để con dao làm bằng thép, dụng cụ bằng sắt trong phòng thí nghiệm không bị gỉ?
A. Dùng xong  không cần rửa.                    B. Ngâm trong nước muối một thời gian.        
C. Sau khi dùng rửa sạch, lau khô.              D. Ngâm trong nước máy một thời gian.         
Câu 30(NB): Khi nhúng một đinh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian, hiện tượng quan sát được là
A. màu xanh lam của dung dịch nhạt dần rồi chuyển thành không màu, chất rắn màu đỏ gạch bám vào đinh sắt.
B. màu xanh lam của dung dịch nhạt dần rồi chuyển thành không màu, có chất rắn màu trắng xám bám vào đinh sắt.
C. dung dịch từ không màu chuyển thành màu xanh lam, có chất rắn màu trắng xám bám vào đinh sắt.
D. dung dịch từ không màu chuyển thành màu xanh lam, có chất rắn màu đỏ gạch bám vào đinh sắt.
Câu 31(NB): Khi được hỏi về ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại, bạn Minh có các phát biểu sau:
1. Chỉ có những kim loại đứng trước Mg mới phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
2. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.
3. Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng sinh ra          khí hiđro.
4. Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
	Những phát biểu đúng của bạn Nam về ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại là
A. 1, 2, 3.              B. 1, 2, 4.                 C. 2, 3, 4.             D. 1, 2, 3, 4.
Câu 32(NB): Phát biểu nào sau đây sai?
A. Kim loại Ag có phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng                      
B. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch NaCl
C. Kim loại Na phản ứng mạnh với nước
D. Kim loại Cu không tan trong nước ở nhiệt độ thường.
Câu 33(TH): Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 không tạo ra cùng một loại muối clorua?
A. Al.			     B. Na.	                 C. Mg	.		  D.Fe.
Câu 34(TH): Để làm sạch bột sắt có lẫn tạp chất nhôm cần dùng hoá chất nào sau đây?
A. Dung dịch AlCl3.	                             B. Dung dịch HCl.		
C. Dung dịch FeCl2. 	                             D. Dung dịch CuCl2.
Câu 35(TH): Khi cho 4 kim loại Mg, Fe, Al, Cu ngâm trong dung dịch HCl vừa đủ. Kim loại nào không tan trong dung dịch HCl?
A. Mg.                       B. Fe.                         C. Al.                        D. Cu.               
Câu 36(TH): Có 3 lọ đựng 3 kim loại bị mất nhãn là: Al, Fe, Cu. Hóa chất dùng để nhận biết kim loại đựng trong mỗi lọ là
A. dung dịch HCl và dung dịch NaOH.
B. dung dịch HCl và dung dịch BaCl2.
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch BaCl2.
D. dung dịch H2SO4 và dung dịch AgNO3.
Câu 37(TH): Cho kim loại X vào dung dịch HCl, dẫn khí sinh ra qua ống sứ đựng chất rắn Y (oxit kim loại) ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được kim loại Z. Các chất X, Z phù hợp lần lượt là
A. Fe; Mg.                  B. Ag; Zn.                       C. Fe; Cu.                  D. Cu; Al.
Câu 38(TH): Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam một kim loại M hóa trị I trong bình chứa khí clo nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, để nguội thì thu được 19 gam muối clorua. Kim loại M là
A. Fe.                   B. Al.                       C. Na.                        D. Mg.
Câu 39(VD): Cho 27,2 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là
A. 5,6gam và 22,6gam.                                      B. 11,2gam và 16gam.  
C. 16 gam và 11,2 gam.                                      D. 2,8 gam và 24,4 gam.                  
Câu 40(VD): Cho một lá đồng dư vào 200ml dung dịch AgNO3 nồng độ x mol/l. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu. Giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám hết vào lá đồng. Giá trị của x là
A. 0,05.                         B. 0,1.                       C.  1.                          D. 2.
-----HẾT-----




